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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TIẾNG ANH 

(Dành riêng cho môn Tiếng Anh 9 cũ)

A. Listening: (Tỉ lệ 20%)
I/ Part 1. Listen 5 exchanges and choose the best picture marked A, B, or C for each question. 

(1,0 pt, 5 items)

II/ Part 2. Listen to a conversation and fill appropriate information in blanks. 

(1,0 pt, 5 items)

B. Vocabulary- grammar and structure – Language function (20%)
- Choose the best option marked A, B, or C to complete each sentence./ Choose the suitable response marked A, B, or C that best match the sentence.
10 items in total: 
- Vocabulary – grammar and structure (6 items)
- Language function (4 items)
C. Reading (30%)
I/ Part 1. 

- Match the sign, message, note,…with its meaning. (1,0 pt, 5 items)
II/ Part 2

- Read a passage and choose the correct answer marked A, B or C that best fit in each blank (1,0 pt, 5 items)

III/ Part 3

- Read a passage/ an email/ letter/ story… and choose the correct answer marked A, B or C for each question. (1,0 pt, 5 items)
D. Write: (30%)
I/ Part 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 5 items)
II/ Part 2. 

- Write a letter/ a message/ a story/ ….following the instruction (1.5 pt)
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CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH 

(Chung cho khối 6,7, 8 chương trình cũ và chương trình thí điểm; khối 9 chương trình thí điểm)

A. Listening: (Tỉ lệ 20%)
I/ Part 1. Listen 5 exchanges and choose the best picture marked A, B, or C for each question. 

(1,0 pt, 5 items)

II/ Part 2. Listen to a conversation and fill appropriate information in blanks. 

(1,0 pt, 5 items)
B. Reading (30%)
I/ Part 1. 

- Match the sign, message, note,…with its meaning. (1,0 pt, 5 items)
II/ Part 2
- Read a passage and choose the correct answer marked A, B or C that best fit in each blank (1,0 pt, 5 items)

III/ Part 3
- Read a passage / an email / letter / story… and choose the correct answer marked A, B or C for each question. (1,0 pt, 5 items)
C. Write: (30%)
I/ Part 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 5 items)
II/ Part 2. 

- Write a letter / an email / a message / a story / an invitation ….following the instruction (1.5 pt)
MỘT SỐ LƯU Ý 

A/ Nghe 

- Nội dung bài nghe, từ vựng bài nghe phải phù hợp với các chủ đề, từ vựng học sinh đã được học. Tốc độ lời thoại vừa phải. 

B/ Đọc 

- Nội dung bài đọc nhất thiết phải thuộc các chủ đề mà học sinh đã học, số lượng từ  mới ít, phù hợp với mức độ nhận thức của đa số học sinh, các biển báo phải, ghi chú phải là các biển báo thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, phù hợp với học sinh của các khối lớp.
C/ Viết 
   - Nội dung phần viết phải thuộc chủ đề, từ vựng, ngữ pháp học sinh đã được học.

     - Bài viết luận: Dạng bài viết phải tương đồng với các dạng bài viết mà học sinh đã được học trên lớp.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple/ progressive; Near future: be going to + v (future plans)
- Adjectives; Adverbs of frequency: once a week, always, usually …
- Adjectives: comparatives and superlatives 
- Polite requests: Would you…? / Do you like …?
- Quantifiers: some, any, a lot of / lots of, a few, a little…
- Partitives: a bottle of, a can of …
- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally
- Prepositions: on, in, at, from, to …
- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ How + adj….…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ When…….…?/ Where …………?/...
- Yes / No questions: Can you …?/…
- Making suggestions
+ Let’s …
+ What about + verb-ing ..?
+ Why  don’t you + V…?
- Like + verb-ing
- Would like/ want/ need …
- …
3. Suggested topics for oral test
1. Topic 1: My friend
- Appearance: tall, short,….
- Facial features: face, eyes, hair, …
2. Topic 2: Describe the weather for each season.
- How many seasons.
- What's the weather like in each season?
3. Topic 3: Talk about activities you do for each season or each kind of the weather.
- What do you do in the summer/…? Or What do you do when it's hot/…?
- What season/ weather do you like? / Why …?
4. Topic 4: Talk about a plan for the weekend or a summer vacation
- What you are going to do or where you are going to go…
- Where you are going to stay.
- How long you are going to stay.
- What you are going to do there.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (Thí điểm)
1/ Vocabulary
Vocabulary related to:
· television

· sports and games

· Cities of the world:  adjectives used to describe cities, food, people, building, weather; 

· types of houses, household appliances

· environment

2/ Grammar and structure
· “Wh” questions

· Connectives (and, because, but, although, so, or)

· The past simple tense

· The present perfect tense

· The future simple tense (will)

· Future possibility (might)

· Conditional sentences: Type 1

· Talk about ability in the past (Could)

· Will be able to for future ability.

· The superlatives

3/ Reading and writing
· Reading and writing should be connected with the vocabulary, grammar and structure above and the topics: Television, sports and games, cities of the world and our houses in the future, our greener world.

4/ Topics for oral test
- Topic 1: Television 
- Topic 2: Sports and games
- Topic 3: A city of the world
- Topic 4: My house in the future/ My dream house
- Topic 5:  Environment (Environmental problems and how to protect the environment)
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15
2. Grammar and Language focus
- Simple tenses; Past simple tense
- Prepositions of location/ time.
- Imperatives
- Adjectives and adverbs
- Indefinite quantifiers: a little, a lot of, lots of, too much …
- So, too, either and neither
- Would like + N/ to infinitive
- Like + gerund
- Like/prefer + to infinitive
- More, less and fewer
- Why, Because
- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …
- Adverbs of frequency
- But
- How much is it?
- What is the matter?
- What was wrong with you?
- How far…?
- How about/ What about…?
- What kinds of …?
- Question words
-…
3. Topics for oral test
- Topic 1: Talk about your vacation.
- Topic 2: Talk about your habits and routines.
- Topic 3: Talk about sporting activities.
- Topic 4: Talk about free time activities./ watching TV
- Topic 5: Talk about city or country.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (Thí điểm)
	Topic
	Vocab
	Grammar
	Communication

	Traffic
	-  Means of transport and road signs,
- How to use: ride, drive, fly, sail
	- used to
- talk about distance with “it”
	Talking about road signs and traffic problems.

	Films
	- Types of films
- ed and - ing adjectives

	- Connectors: although, despite/ in spite of, However and nevertheless.
	- Talking about favorite films

	Festivals around the world
	- Types of festivals.
	H/wh - questions.
- Adverbial phrases: time, place, frequency, reason, manner
	- Asking and answering about festivals

	Sources of energy
	- Types of energy sources
- Adjectives used to describe energy sources
	- The future continuous tense
- The future simple passive
	- Talking about types and sources of energy
- Talking about the advantages and disadvantages of different sources of energy.
- Discussing how to save energy

	Travelling in the future
	- Means of transport in the future
- Adjectives combine with means of transport
	- Will for future prediction.
- Possessive pronouns
	- Talking about travelling in the future.
- Giving facts and opinions


* Topics for oral test: GV dạy cung cấp cho học sinh các chủ đề liên quan đến các bài học: Traffic, Films, Festivals around the world, Sources of energy, Travelling in the future.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 -  (Cũ)
1. Vocabulary related to unit 9-15 + Unit 16: Listen 
2. Grammar and Language focus
- Tenses: Present simple; Present progressive tense with “always”; Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with yet and already)
- Modal “will” to make requests, offers and promises
- Passive voice
- In order to, so as to
- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause
- “ed” and “ing” participles
- Requests with
+ Do/Would you mind + V-ing?
+ Do/Would you mind + if + clause?
- Compound words
- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)
- Question words before to-infinitives
- Verb + to-infinitives
- Comparison of present perfect and past simple
4. Topics for oral test:


Căn cứ vào các chủ đề đã học ở học kỳ II, giáo viên xây dựng, lựa chọn và giao học sinh chuẩn bị từ 3-5 chủ đề để chuẩn bị cho kiểm tra nói.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 8 (CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM)
I. Vocabulary related to unit 7-11
- Pollution
- People and places in English speaking countries
- Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster
- Communication forms and communication technology
- Science and technology inventions
II. Grammar and Structure
- Tenses: 
+ Present simple for future
+ Future tenses, Future continuous 
+ Past perfect
- V + to - infinitive
- Passive voice
- Conditional type 1 and type 2
- Reported speech: Statements and questions
III. Reading and listening skills
- Reading and listening skills are about the topics: Pollution, English speaking countries, natural disasters, Communication in the future and science and technology.
IV. Topics for oral test
Topic 1: Talking about causes and effects of water pollution as well as solutions to this problem.
Topic 2: Talking about an English speaking country.
Topic 3: Talking about natural disasters and ways to prepare for them
Topic 4: Talking about ways of communication now and in the future.
Topic 5: Expressing agreement and disagreement about the roles of science and technology
	Topic
	Vocab
	Grammar
	Communication

	Pollution
	Pollution
	- Conditional type 1 and type 2

	- Describing types of pollution
- Discussing the causes and effects of pollution and ways to reduce it

	English speaking countries
	People and places in English speaking countries
	- Present simple for future

	- Introducing people and places of interest in English speaking countries

	Natural disasters
	Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

	- Past perfect
- Passive voice

	- Talking about a natural disaster
- Asking and answering questions about what to do when a natural disaster happens

	Communication
	Communication forms and communication technology

	- Future continuous 
- V + to-infinitive

	- Talking about communication now and in the future
- Using netiquette when communicating online

	Science and Technology
	- Science and technology inventions

	- Future tenses
- Reported speech: Statements and questions

	- Talking about the roles of science and technology.
- Expressing agreement and disagreement about how science and technology can help us solve problems in the future. 


Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung


NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 (cũ)
Grade 9
1. Vocabulary related to unit 6-9
2. Grammar and Language focus
- Adverbs and adjectives
- Adverb clause of reason (as, because, since)
- Adverb clause of concession
- Adjective + that clause
- Conditional sentence: type 1
- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however 
- Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on, …
- Make suggestions: suggest + verb-ing, suggest (that) + S +should + V
- Relative pronouns (who, whom, which)
- Modals: may, might, …
Chú ý: 
Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 (Thí điểm)

1. Vocabulary related to unit 7 - 11

- Food preparation verbs.

- Compound nouns

- Vocabulary related to languages

- Vocabulary related to space travel

- forms of the words

2. Grammar and Structure
- Quantifiers

- Conditional sentences type 1, type 2

- Articles: a, an, the

- Past simple and past perfect

- Relative clause

- Past simple and Past perfect
- Future passive

3. Listening, reading and writing skills

	Topic
	Listening
	Reading
	Writing



	Recipes and eating habits
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the eating habits
	- Write about the eating habits of a classmate.

	Tourism
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Reading for general and specific information about a tourist attraction.
	- Write a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country.

	English in the world
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about English as a mean of international communication
	- Write a paragraph about the uses of English in everyday life.

	Space travel
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about the space travel
	- Write a paragraph using advertising language

	Changing roles in society
	- Listen for detailed and specific information related to the topic
	- Read for general and specific information about choosing a career
	- Write about roles of teenagers in the future


4. Topics for oral test:
- Eating habits of Vietnamese people;
- Talk about one thing you like to do most on holiday and the reasons for that;
- What aspect of English is important to you? How can you improve it?
- Talk about roles of teenagers in the future.
Chú ý: 
- Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên phải cung cấp trước cho học sinh các topic và gợi ý cho học sinh về nội dung.
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